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Ở Việt Nam, đức Phật A Di Đà được nhắc đến sớm nhất trong Cựu tạp thí dụ
kinh. Pháp môn niệm Phật cũng đã được đề cập trong Lục độ tập kinh do
Khương Tãng Hội dịch sang chữ Hán.

 Tác giả: TKN Thích nữ Thánh Thảo

Giảng sư Ban Hoằng pháp

Dẫn nhập

Giữa đông, tiết trời trở lạnh. Từng cơn gió rét thổi qua, khiến vạn vật phải thu
mình như cố giữ lấy một chút hơi ấm cho thân mình, mong ngóng trông chờ cái
ấm áp của mùa xuân. Đây cũng là thời khắc mà trái tim của triệu triệu người
con Phật ở khắp năm châu bốn biển ở hành tinh này hướng về ân đức của đức
Phật A Di Đà, giáo chủ cõi Tây Phương Cực Lạc với bốn mươi tám lời đại thệ
nguyện cứu độ khắp tất cả chúng sinh.

Một đời người ở nhân gian, nếu chuyên tâm niệm: Nam mô A Di Đà Phật với tâm
chí thành chí kính, mọi thứ sẽ tốt lên, sống một kiếp người không uổng phí.

Niệm danh hiệu A Di Đà Phật

Có thể nói rằng hiện nay danh hiệu A Di Đà Phật được nhiều người niệm nhất. Vị
Phật này được hầu hết các kinh điển Đại thừa Phật giáo tán dương, như là vị cha
lành với tâm từ bi vô lượng, lúc nào cũng hướng về những chúng sinh quên quê
nhà xưa, lưu lạc sáu nẻo, ngày đêm trôi lăn trong biển khổ sinh tử luân hồi.

Các kinh như: kinh Bi Hoa, kinh Quán Phật Tam Muội Hải, kinh Diệu Pháp Liên
Hoa, kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Niết Bàn, kinh Hoa Nghiêm, kinh Xuất Sinh Bồ
tát, kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ , kinh Vô
Lượng Thọ và kinh A Di Đà… đều khuyên chúng sinh niệm Phật.
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Một đời vãng sinh, được bất thối chuyển là mục tiêu của những hành giả tu
pháp môn Tịnh Độ nhắm đến. Theo hệ thống kinh điển Bắc truyền liên quan
pháp môn Tịnh độ được phổ biến xưa nay là Tam kinh nhất luận, Tịnh độ ngũ
kinh và các luận sớ giải của các vị Tổ sư. Thiền sư Trí Giả cho rằng, trong năm
thời thuyết giáo, thì tư tưởng Tịnh độ xuất hiện sớm nhất trong kinh Đại phương
quảng Phật Hoa nghiêm.

Trong kinh này, đáng chú ý nhất là mười hạnh nguyện Phổ Hiền, cực lực tán
dương pháp môn Niệm Phật với chí nguyện vãng sinh về thế giới Tây phương
Cực lạc của đức Phật A Di Đà. Thời thuyết giáo cuối  cùng, Phật thuyết kinh Diệu
pháp liên hoa, một lần nữa chỉ rõ Tây phương Cực lạc là cảnh giới chân thật mà
chúng sinh cần phải có niềm tin vững chắc mới có được lợi ích chân thật.

Các vị Bồ tát, Thánh hiền, Tổ sư ở Trung Hoa đều hết sức tán dương, khen ngợi,
cũng như khuyến khích mọi người tu pháp môn Tịnh Độ.

Thiện Đạo đại sư nói: “Tu pháp môn Niệm Phật ngàn người tu không sót một.”;

Thiền sư Vĩnh Minh bảo: “Tu Tịnh Độ muôn người tu muôn người về.”;

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi dạy: “Trong các pháp môn của đức Phật không môn nào
qua môn Niệm Phật. Niệm Phật là vua trong các pháp môn.”;

Bồ tát Quán Thế Âm cũng dạy: “Niệm Phật hơn các hạnh khác.”;

Mã Minh đại sĩ cho rằng: “Chuyên tâm niệm Phật là phương tiện tối thắng của
đức Như Lai.”;

Tổ sư Long Thọ cho rằng: “Niệm Phật Tam Muội có đầy đủ trí tuệ, có vô lượng
phước đức, đoạn trừ tất cả phiền não, độ tất cả các chúng sinh, và sinh ra vô
lượng Tam Muội khác cho đến Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội.”;

Thiền sư Thiên Như khuyên: “Mạt pháp về sau, các kinh diệt hết, chỉ còn lưu
bốn chữ A Di Đà Phật để cứu độ chúng sinh. Nếu ai không tin ắt sẽ đoạ địa
ngục”;

Pháp sư Ấn Quang ân cần dặn dò: “Thời mạt pháp đời nay, chúng sinh nghiệp
nặng tâm tạp. Nếu ngoài pháp môn niệm Phật, mà tu các pháp môn khác, phần
gieo trí tuệ phước đức thì có, phần liễu thoát luân hồi trong hiện thế thì không
.”[1].
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Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa (sưu tầm).

Pháp môn niệm Phật ở Việt Nam

Ở Việt Nam, đức Phật A Di Đà được nhắc đến sớm nhất trong Cựu tạp thí dụ
kinh. Pháp môn niệm Phật cũng đã được đề cập trong Lục độ tập kinh do
Khương Tãng Hội dịch sang chữ Hán. Đây là những bộ kinh xưa nhất lưu hành
tại Việt Nam hiện biết được có nói đến phép tu Tịnh Độ. Như vậy, ngay từ trước
thế kỷ thứ III, bên cạnh tư tưởng Phật giáo Đại thừa được truyền bá ở nước ta,
Phật tử ta cũng đã bước đầu được tiếp xúc với tín ngưỡng A Di Đà. Đến khoảng
thế kỷ thứ V, tư tưởng này đã đi vào đời sống tu tập của người Phật tử và trở
thành một trong những trào lưu tu Tịnh Độ lớn mạnh. Nguyên do là khoảng năm
423, Đại sư Thích  Đàm Hoằng từ Trung Hoa đến nước ta, ở tại chùa Tiên Sơn,
chuyên hành trì kinh Vô lượng thọ và Quán Vô lượng thọ.

Ngài cực lực truyền bá phép tu niệm Phật, tụng kinh Vô lượng thọ, cầu sinh Tây
Phương cực Lạc. Tương truyền năm 455 sau khi sư thị tịch, nhiều người dân
trong làng  nhìn thấy sư thân có sắc vàng, cỡi một con nai vàng, không nói năng
gì mà đi về hướng Tây rất nhanh. Nhờ vậy, bá tính càng có niềm tin và tu theo
phép tu niệm Phật.

Năm 826, thiền sư Vô Ngôn Thông, trong bài kệ dạy cho đệ tử là thiền sư Cảm
Thành có câu: “Tây Thiên là đất này, đất này là Tây Thiên”. Từ thế kỷ thứ XI về
sau, nhiều chùa có khuynh hướng tu theo Tịnh Độ. Phật tử Lý Thánh Tông
(1023-1072), đã cho tạc một pho tượng Phật A Di Đà độc đáo có một không hai
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trong lịch sử nghệ thuật điêu khắc của dân tộc hiện nay vẫn còn.

Năm 1099, đại sư Trì Bát (1049-1117) tạo dựng tượng Phật A Di Đà trong hội
Quảng Chiếu trước Đoan Môn, nhằm để cầu siêu cho hoàng hậu Linh Nhân v.v..
Từ giai đoạn này trở về sau, trên phương diện tín ngưỡng, trào lưu Tịnh độ đã
thực sự có một vị trí quan trọng trong đời sống vãn hóa tâm linh của nhân dân
ta. Thế kỷ XII, Thiền sư Tịnh Lực (1111-1175) cũng hành trì theo pháp môn Tịnh
Độ.

Đến đời Trần, pháp môn niệm Phật rất được các vị Thiền sư, các vị vua quan, trí
thức như Trần Thái Tông, Tuệ Trung Thượng Sĩ, Trần Thánh Tông, Trần Nhân
Tông, Pháp Loa, Kim Sơn, Huyền Quang thực hành và truyền bá cho lê dân bách
tính Đại Việt.  

Đáng chú ý là triết lý tư tưởng về pháp môn Tịnh độ cũng được đặt ra trong các
kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình do triều đình tổ chức. vua Trần Thái Tông viết
Niệm Phật luận, vua Trần Nhân Tông sáng tác Cư Trần lạc đạo phú  cũng chủ
trương hướng người niệm Phật A Di Đà và cầu sinh về thế giới Cực Lạc.         

Từ cuối thế kỷ XVI trở đi, nhiều thiền sư, nhiều tác phẩm viết về Tịnh độ như
Chiết công hoà thượng viết Bồ đề yếu nghĩa, giảng giải về Tự tính Di Đà; thiền
sư Hương Hải phiên âm A Di Đà kinh sớ sao của ngài Châu Hoằng; thiền sư Chân
Nguyên viết Phật tâm luận, Tịnh độ yếu nghĩa , đặc biệt là đã cho thiết kế ba
đài Liên hoa cửu phẩm làm pháp khí trong lễ nghi thực hành niệm Phật; thiền sư
Tánh Thiên sáng tác Phổ khuyến niệm Phật,  Toàn Nhật Quang Đài viết Hứa sử
truyện vãn, Tam giáo nguyên lưu ký v.v.. Xu hướng Tịnh Đô ngày càng phát
triển cho đến ngày nay.  chúng ta có thể khẳng định rằng, tông Tịnh Độ là một
trong những khuynh hướng chủ yếu của Phật giáo Việt Nam hiện nay.

Điều kiện cần tiên quyết để sinh về cõi Cực Lạc là phải, hiếu dưỡng cha mẹ,
phụng thờ sư trưởng, giữ lòng từ bi không giết hại, quy y Phật, Pháp, Tăng,  giữ
tròn năm giới. Không những vậy, mà còn phải chí thành phát tâm bồ-đề, tin sâu
lý nhân quả, tu mười nghiệp lành, siêng đọc tụng kinh Đại thừa, khuyến tấn
người tu hành. Ai tư duy và thực hành đúng những điều nói trên, thì chắc chắn
không bị sai lầm. Có ba hạng người tu có thể được vãng sinh:

“Một là, Bậc thượng phẩm là những người xuất gia, lìa tham dục làm sa môn,
phát tâm Bồ đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, làm các công đức, nguyện sinh
về cõi đó. Những chúng sinh này khi mạng chung, đức Phật A Di Đà cùng Thánh
chúng hiện đến trước mặt, liền theo đức Phật sinh về cõi đó, tự nhiên hóa sinh
trong hoa sen bảy báu, trí huệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Này A Nan! Nếu
có chúng sinh muốn hiện đời thấy Phật A Di Đà, phải phát tâm Vô thượng Bồ đề,
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phải luôn nhớ nghĩ cõi nước Cực Lạc, nhóm chứa được căn lành nào nên đem
hồi hướng.

Do thấy được Phật, nên khi sinh về nước đó được bậc Bất thối chuyển cho đến
quả Vô thượng Bồ Đề.  Hai là, Hạng trung là những người tuy không làm sa
môn, nhưng làm nhiều công đức, phát tâm Vô thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm
Phật A Di Đà. Tuy đã làm nhiều công đức, giữ gìn trai giới, xây dựng tháp tượng,
cúng dường, treo phan đốt đèn dâng cúng hoa hương, tất cả đều phải hồi hướng
nguyện sinh về Cực Lạc.

Khi mạng chung hóa thân đức Phật A Di Đà hiện ra đầy đủ tướng tốt quang
minh như chính đức Phật cùng với đại chúng vây quanh hiện trước người đó,
nhiếp thọ tiếp dẫn, liền theo hóa Phật sinh về cõi Cực Lạc, ở bậc Bất thối
chuyển Vô thượng Bồ Đề, công đức trí huệ kế bậc thượng phẫm. Ba là, Hạng hạ
phẩm là những người giả sử không hay làm các công đức, mà đã phát tâm Vô
thượng Bồ Đề, chuyên tâm niệm Phật A Di Đà, vui mừng tin sâu không chút nghi
ngờ, hết lòng nguyện sinh về cõi Cực Lạc, người này mạng chung mộng thấy
đức Phật cũng được vãng nh, công đức trí huệ kế bậc trung.”[2]

Để càng củng cố niềm tin một cách chắc chắn hơn với pháp môn niệm Phật,
chúng ta thấy rằng trong nguyên thuỷ đức Phật rất nhiều lần giảng dạy pháp
môn niệm Phật. Không như một số người do chưa có được chính niệm chính trí
phát ngôn một cách võ đoán rằng, pháp môn Tịnh Độ là sản phẩm của Phật
giáo Trung Hoa, chứ không phải là tư tưởng nguyên thuỷ Phật giáo.

Chúng ta thấy rõ trong kinh Ưu bà tắc, đức Phật khẳng định chắc chắn là, nếu
cư sĩ Phật tử nào gìn giữ và thực hành năm pháp và phát khởi được bốn tâm
tăng thượng một cách hoàn hảo thì người này không còn đoạ vào địa ngục ngạ
quỷ, súc sinh và các chỗ ác.

Năm pháp đó gồm:

Một là, hoàn toàn xa lìa sự cố tâm giết hại chúng sinh;

Hai là, hoàn toàn xa lìa sự trộm cắp;

Ba là, hoàn toàn xa lìa hạnh tà dục;

Bốn là hoàn toàn xa lìa sự nói dối;

Năm là hoàn toàn xa lìa các chất gây say sưa nghiện ngập.

Bốn tâm tăng thượng gồm:
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Một là niệm tưởng Phật;

Hai là niệm tưởng Pháp;

Ba là niệm tưởng Tăng;

Bốn là, niệm tưởng giới.

Người này được quả Tu đà hoàn, nhất định thẳng tiến đến quả vị Chính giác,
không còn thối chuyển nữa. Kinh này dạy rõ pháp niệm Phật như sau: “Bạch y
đệ tử niệm tưởng Như Lai, bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chính Giác, Minh Hạnh Thành
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư,
Phật Chúng Hựu. Nhớ nghĩ Như Lai như vậy rồi, nếu có những ác dục liền được
tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhơ nhớp, sầu khổ, âu lo, cũng
được tiêu diệt. Bạch y đệ tử nương vào Như Lai, tâm được thanh tịnh, hỷ lạc.”

Đọc đến đoạn này, chúng ta liên tưởng đến kinh A Di Đà: “Xá lợi phất, trong cõi
Phật kia, gió thổi nhè nhẹ lay động các hàng cây quý cùng mành lưới báu làm
phát ra các âm thanh vi diệu, giống như trăm ngàn tiếng nhạc đồng thời hoà
tấu. Người nghe tiếng nhạc này đều tự nhiên ưa thích niệm Phật, niệm Pháp
niệm Tăng… Chúng sinh trong cõi cực lạc nghe tiếng các loài chim quý ca hót
thì cũng khởi tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng”[3].

Tất cả chúng sinh sáu đường (Trời, Atula, Người, Súc sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục),
ai cũng có Phật tính, dĩ nhiên ai cũng bình đẳng, ai cũng là Phật sẽ thành nếu
biết chí thành niệm Phật, thì hệ quả tất yếu là thế gian này không còn đấu
tranh, chém giết, không còn bức hại làm thương tổn nhau, không còn khổ đau
điên đảo, chỉ còn lại tình thương, hạnh phúc, an vui, hoà bình. Niệm Phật là
nhân, thành Phật là quả, các đức Phật đều xác nhận  “Tất cả chúng sinh đều có
Phật tính, đều có khả năng thành Phật”[4].

Thay lời kết

Với cái nhìn chân thật trí tuệ, vượt thời gian, không gian, mang tính bình đẳng
tuyệt đối, có ý nghĩa nhân văn lớn lao của lời dạy đức Phật về giá trị chân thật
của con người, về pháp môn niệm như đang văng vẳng bên tai chúng ta, thúc
giục chúng ta niệm Phật gấp gấp, niệm Phật chí thành, niệm Phật tương tục để
nhanh chóng nhận lại đức Phật sẵn có trong mỗi chúng ta.

Như vậy, không những bản thân chúng ta vượt ra khỏi biển khổ trầm luân, mà
còn giúp đỡ cho thân bằng quyến thuộc, bà con đồng bào nhân dân Phật tử và
tất cả chúng sinh cùng đi đến bến bờ an vui hạnh phúc, như vậy thế giới này
ngày càng an vui hạnh phúc, dần trở thành Tịnh độ chốn nhân gian.
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